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Bảng 4.3.  Các đề tài nghiên cứu khoa học của cơ sở đào tạo, giảng viên, nhà khoa học liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở do 

cơ sở đào tạo thực hiện (kèm theo bản liệt kê có bản scan/file bài báo, quyết định đính kèm) 

Số 

TT 

Số quyết 

định, 

ngày phê 

duyệt đề 

tài, mã số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề 

tài cấp 

cơ sở 

Tên đề tài Chủ nhiệm 

đề tài 
Số quyết 

định, ngày 

thành lập 

HĐKH 

nghiệm thu 

đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm 

thu, ngày 

Tên thành 

viên tham 

gia nghiên 

cứu đề tài 

(học 

phần/môn 

học được 

phân công) 

Ghi chú 

1  T2019-82 Cấp cơ 

sở 

Hiệu quả của việc nghiên cứu bài học 

(Lesson Study) đối với việc phát triển 
năng lực nghiên cứu khoa học cho 

giáo viên trung học phổ thông 

Huỳnh Thị 

Thúy Diễm 

Số 4703/QĐ-

ĐHCT; 
17/12/2020 

28/12/2020 Tốt Nguyễn Kỳ 

Tuấn Sơn 

 

2  T2022-104 Cấp cơ 

sở 

Khảo sát nhu cầu xã hội về đào tạo 

ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên 
trình độ đại học ở vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long 

Huỳnh Thị 

Thúy Diễm 

Số 6428/QĐ-

ĐHCT; 
30/11/2022 

30/11/2022 Tốt Đinh Minh 

Quang 

 

3  T2018-75 Cấp cơ 

sở 

Phát triển năng lực tổ chức, hỗ trợ học 

sinh học Toán theo tiến độ cho sinh 
viên ngành giáo dục tiểu học, Trường 
Đại học Cần Thơ 

Huỳnh Thái 

Lộc 

Số 5544/QĐ-

ĐHCT; 
29/11/2018 

10/12/2018 Tốt   

4  T2019-81 Cấp cơ 
sở 

Phát triển năng lực đánh giá quá trình 
học tập môn Toán cho sinh viên ngành 

giáo dục tiểu học 

Huỳnh Thái 
Lộc 

Số 1236/QĐ-
ĐHCT; 

09/06/2020 

24/06/2020 Tốt   
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Số 

TT 

Số quyết 

định, 

ngày phê 

duyệt đề 

tài, mã số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề 

tài cấp 

cơ sở 

Tên đề tài Chủ nhiệm 

đề tài 
Số quyết 

định, ngày 

thành lập 

HĐKH 

nghiệm thu 

đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm 

thu, ngày 

Tên thành 

viên tham 

gia nghiên 

cứu đề tài 

(học 

phần/môn 

học được 

phân công) 

Ghi chú 

5  T2012-38 Cấp cơ 

sở 

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho 

sinh viên Trường Đại học Cần Thơ 

Trần Lương 4250/QĐ-

ĐHCT ngày 
05/12/2012 

28/12/2012 tốt   

6  T2014-75 Cấp cơ 
sở 

Biện pháp rèn luyện kỹ năng mềm cho 
SV Trường Đại học Cần Thơ 

Trần Lương 727/QĐ-
ĐHCT ngày 

23/03/2015 

28/03/2015 tốt   

7  T2016-84 Cấp cơ 

sở 

Phát triển kỹ năng lập kế hoạch tự học 

cho sinh viên Trường Đại học Cần 
Thơ 

Trần Lương 1299/QĐ-

ĐHCT ngày 
25/04/2017 

28/4/2017 tốt   

8  T2019-90 Cấp cơ 
sở 

Nghiên cứu hành vi văn hóa học 
đường của sinh viên Trường Đại học 

Cần Thơ 

Trần Lương 1069/QĐ-
ĐHCT ngày 

29/05/2020 

31/05/2020 tốt   

9  T2014-76 Cấp cơ 

sở 

Phát triển năng lực tự học cho sinh 

viên sư phạm Địa lí trong đào tạo 
theo hệ thống tín chỉ 

Lê Văn 

Nhương 

754/QĐ-

ĐHCT  
24/03/2015 

31/03/2015 Xuất sắc Lê Văn 

Hiệu 

 

10  T2018-77  Cấp cơ 
sở 

Vận dụng mô hình Dạy học kết hợp 
(Blended Learning) trong giảng dạy 

học phần Khoa học Trái Đất cho sinh 

Lê Văn 
Nhương 

1246/QD-
DHCT 

26/04/2019 

29/04/2019 Xuất sắc Trịnh Chí 
Thâm 

Lê Văn 

Hiệu 
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Số 

TT 

Số quyết 

định, 

ngày phê 

duyệt đề 

tài, mã số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề 

tài cấp 

cơ sở 

Tên đề tài Chủ nhiệm 

đề tài 
Số quyết 

định, ngày 

thành lập 

HĐKH 

nghiệm thu 

đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm 

thu, ngày 

Tên thành 

viên tham 

gia nghiên 

cứu đề tài 

(học 

phần/môn 

học được 

phân công) 

Ghi chú 

viên Sư phạm Địa lí, Trường Đại học 

Cần Thơ 
Ngô Ngọc 

Trân 

11  T2015-91 Cấp cơ 

sở 

Định hướng giá trị sống của sinh viên 

Trường Đại học Cần Thơ 

Nguyễn Thị 

Bích Phượng 

1831/QĐ-

ĐHCT ngày 
08/6/2016 

11/6/2016 tốt   

12  T2020-87 Cấp cơ 

sở 

Xây dựng mô hình tham vấn học 

đường cho sinh viên trường Đại học 
Cần Thơ 

Nguyễn Thị 

Bích Phượng 

1359/QĐ-

ĐHCT  ngày 
21/05/2021 

29/05/2021 tốt   

13  T2017-68 Cấp cơ 

sở 

Nâng cao năng lực dạy học trải 

nghiệm sáng tạo cho sinh viên Khoa 
Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ  

Nguyễn Thị 

Ngọc Phúc 

1264/QĐ-

ĐHCT ngày 
24/04/2018 

29/04/2018 tốt Hồ Thị Thu 

Hồ 

Huỳnh 

Hoang Khả 

Trần Thị 
Kiểm Thu 

 

14  T2019-86 Cấp cơ 
sở 

Nghiên cứu tổ chức dạy học theo 
hướng trải nghiệm cho học sinh trung 

học phổ thông môn địa lí  

Nguyễn Thị 
Ngọc Phúc 

1090/QĐ-
ĐHCT ngày 

29/5/2020 

31/05/2020 tốt Hồ Thị Thu 
Hồ 

Lê Văn 

Nhương 
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Số 

TT 

Số quyết 

định, 

ngày phê 

duyệt đề 

tài, mã số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề 

tài cấp 

cơ sở 

Tên đề tài Chủ nhiệm 

đề tài 
Số quyết 

định, ngày 

thành lập 

HĐKH 

nghiệm thu 

đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm 

thu, ngày 

Tên thành 

viên tham 

gia nghiên 

cứu đề tài 

(học 

phần/môn 

học được 

phân công) 

Ghi chú 

Ngô Ngọc 

Trân 

15  T2017-64 Cấp cơ 

sở 

Vận dụng mô hình giáo dục tích hợp 

STEM trong dạy học Vật lý ở Khoa 
Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ 

Đỗ Thị 

Phương 
Thảo 

3794/QĐ-

ĐHCT ngày 
29/8/2018 

31/8/2018 tốt Nguyễn Thị 

Thúy Hằng 

 

16  T2020-82 Cấp cơ 

sở 

Thiết kế và áp dụng trò chơi vào dạy 

học Vật lý trung học phổ thông 

Đỗ Thị 

Phương 
Thảo 

3662/QĐ-

ĐHCT ngày 
30/9/2021 

18/10/2021 tốt Phạm Minh 

Khánh 

 

17  B2015-

16-49 

Cấp bộ Nghiên cứu thành phần loài và các chỉ 

số đa dạng sinh học của họ cá bống 
phân bố ở vùng bãi bồi ven biển Đồng 

bằng sông Cửu Long 

Đinh Minh 

Quang 

5171/QĐ-

ĐHCT; 
07/12/2017 

07/01/2018 Đạt Trần Đắc 

Định, 
Nguyễn 

Minh 
Thành, 

Phan Như 
Ý, Nguyễn 
Thị Mỹ 

Tiên, 
Nguyễn Thị 

Kiều Tiên 
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Số 

TT 

Số quyết 

định, 

ngày phê 

duyệt đề 

tài, mã số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề 

tài cấp 

cơ sở 

Tên đề tài Chủ nhiệm 

đề tài 
Số quyết 

định, ngày 

thành lập 

HĐKH 

nghiệm thu 

đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm 

thu, ngày 

Tên thành 

viên tham 

gia nghiên 

cứu đề tài 

(học 

phần/môn 

học được 

phân công) 

Ghi chú 

18  106.NN.0

5-2016.30 

Nafoste

d 

Nghiên cứu sự phân bố, nơi ở, dinh 

dưỡng và sinh thái học sinh sản của cá 
thòi lòi nước ngọt Periophthalmodon 

septemradiatus ở Đồng bằng sông 
Cửu Long, Việt Nam 

Đinh Minh 

Quang 

243/QĐ-

HĐQL-
NAFOSTED 

14/16/2019 Đạt Trần Đắc 

Định, Trần 
Thanh Lâm, 

Võ Thành 
Toàn, 
Nguyễn Thị 

Kiều Tiên, 
Trần Xuân 

Lợi, Mai 
Văn Hiếu, 
Ishimatsu 

Atsushi. 

 

19  T2020-93 Cấp cơ 

sở 

Đánh giá biến động quần thể cá bống 

Glossogobius sparsipapillus trên 
tuyến sông Hậu từ Cần Thơ đến Sóc 

Trăng 

Đinh Minh 

Quang 

1425/QĐ-

ĐHCT; 
28/05/2021 

20/06/2021 Tốt Nguyễn Thị 

Nhã Ý, 
Nguyễn Thị 

Kiều Tiên, 
Nguyễn 

Hữu Đức 
Tôn 
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Số 

TT 

Số quyết 

định, 

ngày phê 

duyệt đề 

tài, mã số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề 

tài cấp 

cơ sở 

Tên đề tài Chủ nhiệm 

đề tài 
Số quyết 

định, ngày 

thành lập 

HĐKH 

nghiệm thu 

đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm 

thu, ngày 

Tên thành 

viên tham 

gia nghiên 

cứu đề tài 

(học 

phần/môn 

học được 

phân công) 

Ghi chú 

20  T2018-69 Cấp cơ 

sở 

Xây dựng Atlat giải phẫu 10 loài động 

vật có xương sống 

Đinh Minh 

Quang 

672/QĐ-

ĐHCT; 
14/03/2019 

24/03/2019 Tốt Trần Thị 

Anh Thư 

 

21  T2015-86 Cấp cơ 
sở 

Nghiên cứu sự biến động quần đàn 
của cá kèo đỏ Trypauchen vagina ở 

Sóc Trăng 

Đinh Minh 
Quang 

3760/QĐ-
ĐHCT; 

09/10/2015 

11/10/2015 Tốt   

22  T2016-75 Cấp cơ 

sở 

Đặc điểm hình thái và sinh học sinh 

sản của cá bống mít Stigmatogobius 
pleurosigma (Bleeker, 1849) 

Đinh Minh 

Quang 

5520/QĐ-

ĐHCT; 
12/12/2016 

27/12/2016 Tốt   

23  

T2020-92 

 

Cấp cơ 

sở 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả 
giáo dục môi trường cho học sinh 

tiểu học trong bối cảnh biến đổi khí 
hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long  

MSĐT: T2018-85 

Trịnh Thị 

Hương 

Số 3733/QĐ 
- ĐHCT, 

ngày 
04/10/2021 

23/10/2021 Tốt 
Lữ Hùng 

Minh 

 

24  

T2018-85 

 

Cấp cơ 

sở 

Phát triển năng lực đọc hiểu cho 

học sinh tiểu học bằng phương 
pháp giảng dạy hội thoại  

MSĐT: T2020-92 

Trịnh Thị 

Hương 

Số 5539/QĐ-

ĐHCT, ngày 
29  tháng 11 

năm 2018 

06/12/2018 Tốt 
Lữ Hùng 

Minh 
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Số 

TT 

Số quyết 

định, 

ngày phê 

duyệt đề 

tài, mã số 

Đề tài 

cấp 

Bộ/đề 

tài cấp 

cơ sở 

Tên đề tài Chủ nhiệm 

đề tài 
Số quyết 

định, ngày 

thành lập 

HĐKH 

nghiệm thu 

đề tài 

Ngày 

nghiệm thu 

đề tài (theo 

biên bản 

nghiệm 

thu) 

Kết quả 

nghiệm 

thu, ngày 

Tên thành 

viên tham 

gia nghiên 

cứu đề tài 

(học 

phần/môn 

học được 

phân công) 

Ghi chú 

25  T2022-

105 

Số 

1040/QĐ-
ĐHCT 

ngày 12 
tháng 4 

năm 2022 

Cấp cơ 

sở 

Phát triển năng lực sáng tạo cho trẻ 

mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động 
kể chuyện.  

MSĐT: T2022-105 

Lê Ngọc 

Hoá 

Quyết định 

số 6430/QĐ-
ĐHCT ngày 

30 tháng 11 
năm 2022 

30/11/2022 Tốt 
Lữ Hùng 

Minh 

 

 

 TRƯỞNG 

PHÒNG QUẢN 

LÝ KHOA HỌC  HIỆU 

TRƯỞNG 

 (Ký tên xác nhận)  (Ký tên, đóng dấu) 
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Bảng 4.4. Các công trình khoa học công bố của giảng viên, nhà khoa học cơ hữu liên quan đến ngành đào tạo dự kiến mở của cơ sở 

đào tạo trong thời gian 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ mở ngành đào tạo (kèm theo bản liệt kê có bản sao trang bìa tạp chí, 

trang phụ lục, trang đầu và trang cuối của công trình công bố) 

 

STT Công trình khoa học Ghi chú  

1.  Luong Tran, Van-Son Huynh, Thien Vu Giang, Mai - Lan Nguyen- Thi, Diem –My, Nguyen-Thi. (2020). 
Vocational Orientation and the need for establishing Counseling Office in Vietnamese Schools, Journal 

of Technical Education and Training, Vol.12.No.2, 46-54  

Trần Lương  

2.  Luong Tran, Son Van Huynh, Hoi Duc Dinh, Vu Thien Giang.(2019). Improving the self-awareness 

capacity of secondary school students by forming a school counseling model based on student capacity 
development orientation in Vietnam, Problems of Education in the 21st Century, Vol. 77, No. 6, 722-733 

Trần Lương  

3.  Luong Tran. (2020). Misbehavior of Pedagogical Students in Classroom: A Case Study of Can Tho 
University in Viet Nam, Universal Journal of Educational Research, Vol 8, No 7, 2772-2777  

Trần Lương  

4.  Luong Tran, Phuong Thi Bich Nguyen*. (2020). Correlations between Career Prospects and Learning of 
Pedagogical Students in Can Tho University, Vietnam, Universal Journal of Educational Research 8(11B): 

6273-6279, 2020  

Trần Lương  

5.  Luong Tran, Phuong Thi Bich Nguyen*. (2020). A Study on Negative Emotions of Vietnamese Students, 

Journal of Human Ecology, 70(1-3): 166-172  

Trần Lương  

6.  Son Van Huynh, Vu Thien Giang , Tu Thi Nguyen, Luong Tran. (2019). Correlations Between 
Components of Social Emotional Learning of Secondary School Students in Ho Chi Minh City, Vietnam, 
European Journal of Contemporary Education, 8(4): 790-800  

Trần Lương  

7.  Van-Son Huynh, Thien-Vu Giang, Vinh-Loc Sam, Luong Tran, Vinh-Khuong Nguyen. (2020). 
Educational Human Resource Projection: A Study in Vietnamese Preschool  Education from 2017 to 2027, 

Universal Journal of Educational Research Vol 8 (6): 2464-2473 

Trần Lương  
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STT Công trình khoa học Ghi chú  

8.  Son, H. V., Vu, G. T., Thien, D. T., Luong, T., & Hoi, D. D. (2019). The stress problems and the needs 
for stress counseling of high school students in Vietnam. European Journal of Educational Research, 

8(4), 1053-1061  

Trần Lương  

9.  Trần Lương . (2018). Measures of organizing the modules designed in credit based teaching for a 
Pedagogical course in universities of education, HNUE Journal Of  Sciences - Educational 
Sciences,Volume 63, Issue 9, pp. 90-96 

Trần Lương  

10.  Nguyen Le Bao Hoang, Giang Thien Vu, Mai My Hanh, Tran Luong, Do Tat Thien. (2021). Getting 
children ready for school: Familiarization with numerical symbols – an important content in mathematics 

education, Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, Vol. 18, No. 11: 2049-2065 

Trần Lương  

11.  Đoàn Thị Kiều My, Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng (2023). Mức độ quan tâm và thực hiện mục 
tiêu, nội dung tự học của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ: Thực trạng và kiến nghị. Tạp chí giáo dục. 
tập 23, số 2 tháng 01/2023, trang 41-46 7 59.  

Trần Lương  

12.  Nguyễn Minh Triết, Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng, (2022). Thực trạng mức độ đáp ứng của 

phương tiện dạy học tại các trường tiểu học trên đại bàn  quận  Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Tạp chí 
Giáo dục tập 22, số 15,  tháng 8, 2022, tr36-41 

Trần Lương  

13.  Đoàn Thị Kiều My, Trần Lương, Nguyễn Thị Bích Phượng, (2022). Thực trạng quản lý hoạt động tự học 
của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Giáo dục, 22(Số đặc biệt), 144-146. 

Trần Lương  

14.  Trần Lương. (2018).Thực trạng kĩ năng lập kế hoạch tự học của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, 
Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, số 15, tr 119-129 

Trần Lương  

15.  Lê Văn Nhương, Hồ Thị Thu Hồ, Lê Văn Hiệu, Nguyễn Minh Quang, Trịnh Chí Thâm, Nguyễn Thị 
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36.  

Lê Văn Nhương  

17.  Lê Văn Nhương. 2019. VẬN DỤNG MÔ HÌNH BLENDED LEARNING TRONG TỔ CHỨC DẠY 
HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM ĐỊA LÍ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC (NGHIÊN 
CỨU TRƯỜNG HỢP GIẢNG DẠY HỌC PHẦN KHOA HỌC TRÁI ĐẤT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
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